
BÔ Y TẾ CÔNG HÒA XẢ HÔI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/2024/TT-BYT Hà NỘI, ngày tháng năm 2tÌ2'4

THỐNG TƯ

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ y tế dự phòng

về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS tại cơ sở y tế công lập

Căn cứ Luật giá ngày 19 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính
phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công tập;

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tỔ chức của BỘ Y tế ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS;

BỘ trưởng BỘ Y tế ban hành Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật

dịch vụ y tế dự phòng về IĨnh vực phòng, chống HIV/AIDS tại cơ sở y tế công lập.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ y tế dự phòng

về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS tại cở sở y tế công lập thuộc thẩm quyền
của Bộ Y tế.

Điều 2. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ y tế dự phòng về lĩnh vực

phòng, chống HIV/AIDS tại cơ sở y tế công lập

Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ y tế dự phòng về lĩnh vực phòng,
chống HIV/AIDS tại cơ sở y tế công lập bao gồm:

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật 17 dịch vụ tư vấn phòng, chống HIV/AIDS
quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật 12 dịch vụ xác định tình trạng nghiện ma
túy quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư nài.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 2025.
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Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài
chính; Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ

quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Y tế (Cục Phòng, chống
HIV/AIDS) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Ủy ban xã hội của Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (Vụ Khoa giáo Văn xã, Công báo,
Cổng TFĐT Chính phủ);

- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;

- Y tế các bộ, ngành;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- TFKSBT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, AIDS, PC.

1hi1;i;1[7t :]::1]ZIG/J1]iv

Nguyễn Thị Liên Hương



Phu luc I
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỶ ÍHUẬT DỊCH VỤ TƯ VẪN

PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS
(Ban hành kèm theo Thông tư số /2024/TT-BYT ngày tháng năm 2024 của

BỘ trưởng BỘ Y tế)

I. Tư vấn trước và sau xét nghiệm HIV

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật 01 dịch vụ tư vấn
xét nghiệm HIV
STT

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

11

Danh mục

Vật tư trực tiếp

Khẩu trang cho nhân viên y tế

Quần áo nhân viên y tế
CỐc giấy

Tờ gấp truyền thông

Mực in

Hộp mực
Thẻ nhân viên

Dấu tên nhân viên y tế

Mực dấu tên

Chế phẩm diệt khuẩn tay không dùng nước

Bộ bàn ghế làm việc

Ghế bệnh nhânm
Ti vi

iệu truyền thông
Điều hòa

Giấy in A4
Bút bi

Bấm ghim nhỏ

Ghim dập

Ghim cài

Kéo văn phòng
Hồ dán

Nhân công trực tiếp

Nhân viên y tế

cá nhân tại cơ sở y tế trước

Đơn vị tính 1 Định mức

Chiếc

BỘ

Chiếc

Tờ

lần đổ mực

lần thay
cái
cái

Lần đổ mực

lọ 500ml

BỘ

Chiếc

cái
Chiếc

cái
Chiếc

graIn
Chiếc

Quyển
Chiếc

HỘp

HỘp
Chiếc

LỌ

Giờ

0,041667

0,000158

1 , 100000

1 , 100000

0,002500

0,000625

0,000079

0,000079

0,000050

o,010000

0,000016

0,000158

0,000079

0,000016

0,000016

0,000016

0,008000

0,013333

0,000079

0,000079

0,002000

0,020000

0,000079

0,050000

@A/
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2. Định mức kinh tế kỹ thuật của 02 dịch vụ:

(1) Tư vấn nhóm tại cơ sở y tế trước xét nghiệm HIV;

(2) Tư vấn nhóm tại cơ sở y tế sau xét nghiệm HIV.

STT

STT

4
5

6

8

9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
20
21

22
23
24

25

26
27
28

11

Danh mục

Vật tư trực tiếp

Quần áo nhân viên y tế

Danh mục

@giấy

Mực in

Thẻ nhân viên

Dấu tên nhân viên y tế

Mực dấu tên

Ghế khách hàng

Quạt điện
Ti vi

Điều hòa

M
Bút bi

Bấm ghim nhỏm
Ghim cài

Hồ dán

Đơn vị tính

Chiếc

BỘ
Đơn vị tính

Chiếc
Tờ

lần đổ mực

M
cái
cái

Lần đổ mực
lọ 500ml

BỘ
cái

Chiếc
Chiếc

chiếc
cái
cái
cái
cái

Chiếc

graIn
Chiếc

Quyểr1
Chiếc

HỘp
W
Chiếc

LỌ

Định mức

0,016667
0,000063

Định mức

1 , 100000
1 , 100000
0,002500

0,000625
0,00001 6

0,000016
0,000050
o,010000
0,000006
0,000003
o, 100000

0,0003 16

0,000003

0,000003
0,00001 6

0,000003
0,000003
0,000003
0,008000
0,013333
0,00001 6
0,00001 6
0,002000m
0,000016
M

1 Nhân viên y tế

Nhân công trực tiếp
Giờ WM
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3. Định mức kinh tế - kỹ thuật 01 dịch vụ tư vấn cá nhân theo hình thức lưu
động trước xét nghiệm HIV
STT

I
1

2
3
4
5

6

7

8

9

10
11

12

13
Ủ
15

11

1

inh mức kinh tế kỹ thuật của 02 dịch vu:
(1) Tư vận nhóm theo hình thức lưu động trước xét nghiệm HIV;

Tư vân nhóm theo hình thức lưu đông sau xét nghiêm HIV.2
STT

I

3

4 m;HIm

mm
Giá、m10

sỐ11

Mi12

mã13 m14 m15
11

Danh mục
Vật tư trực tiế1mma tếmm tế

m;nIn
Dấu tên nhân viên tế

Mực dấu tênm lhẩm diệt khuẩn ta: khônj đùn nướcm tếmmR
sỐ bi ché1M; Hmmum
Hồ dán
M trực tiế]7

Danh mục
WỮIÍỮl:pTt-a
mia tế

7

tế

M dừa nưỚc
+m-

mm

trực tiếÌ

Đơn vị tính

Chiếc
Bô
W
cái
cái

Lần đổ mựcM
Bình
train

ẼM
iuy êmtiM

6
Giờ

m

m
chai

m
「êmm

3

Định mức

0,041667

0.000079mm
o,010000
W333
0,008000m
0,000079
Wo079
0.002000mM
0, 166667

m
m
0,000063
1 , 100000
0,00001 6m
0,000050mm

Ụ,008000
0,01 3333
V,000016
0,00001 6
Ụ,002000
A020000
W

1 tế Giờ w/L/
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5. Định mức kinh tế - kỹ thuật 01 dịch vụ tư vấn cá nhân theo hình thức từ xa
trước xét nghiệm HIV

STT
I
i
2
3

4

5

6
7

Tr
9
10
11

12
11

1

(

-Tt

[

6. Định mức kinh tế kỹ thuật gồm 02 dịch vụ:
( 1) Tư vấn nhóm theo hình thức từ xa trước xét nghiệm HIV;
(2) Tư vấn nhóm theo hình thức từ xa sau xét nghiệm HIV.

STT
I
1

7
3

4
5

6
7

8

9
10

11

12

13
14
11

1

Danh mục
Wn7Fr-1:tFt-ammrm tế

Thẻ nhân viên
bế làm việcBô bàn

miT
Ti vi

tư vấn hotlinePhí du: trì đườn}m
Bút bi
sỐ li ché1mmi-
mãm
Nhân côn: T

Danh mục

tế

bế làm việcBộ bànM
BiT

tư vấn hotlinetrì đườnJPhí du、m
Bút bimsỐm mmm

lhònỊKéo văn
Hồ dán

trực tiế]Nhân côn1
tế

Đơn vị tính Định mức

BỘm O,0003 1 6
0,000158
0,000032m
0,000032mmm
0,000158m
M
0,020000

m
Chiếc

lần

Chiếcm
luyếnaM
HàU
Giờ 0,333333

Đơn vị tính Định mức

0,000063m
Mm
M
0,001389
0,000003
0,013333mmmmmm

BỘm
BỘm
cái
lần

Chiếc
Chiếc
iuyếntm
Hô1
%m
LỌ

o,033333 N/Giờ

':/
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7. Đinh mức kinh tế - kỹ thuật 01 dịch vụ tư vấn cá nhân tại cơ sở y tế sau xét
nghiệm HIV

STT
I
1

2
3
4
5

6
7

8

9

10

n
12

13
14
15

16

17
18
19

20
21
22
23
24
11

1

8. Định mức kinh tế - kỹ thuật 01 dịch vụ tư vấn cá nhân theo hình thức lưu
động sau xét nghiệm HIV

Danh mHC

mtM
áo nhân viên y tếU

W In thôn:mnrm
Dấu tên nhân viên y tế

MI IU tên

>hám diêt khIa tay khôn

Danh mục

mtM tếmM tếm
UM:âlTờmĩm

7
Mực dấu tên

nưỚc

thể làm việcBô bàn

mm
tài liêu truyền thôniKệ duy

MƯa–
Giấy in A4m
sỔ bi ché1
M;1; mmmãm
Kéo văn lhònjm

trưc tiế1Nhân côni
X

Đơn vị tính

m
BỘm
Tờ

lần tha、

cái
cái

lọ 5t)t)ml

Bồmã
cái

Chiếc
cáim
'ariim

C)uyểnm
HÔ1Mm
LỌ

Giờ

Đơn vị tính

Chiếc
B
W
cái
cái

Lần đổ mựcm

Định mức

0,083333
Mmmmmm
Mm
o,010000

0.000032mmmmm
Mmmmmmm
M
0,333333

Định mức

0,083333mmm
M
M
m/u/



9. Định mức kinh tế - kỹ thuật 01 dịch vụ tư vấn cá nhân theo hình thức từ xa
sau xét nghiệm HIV

STT
I
T
2
3

4
5
6
7

8

9
10
11

12

13

14
11

1

II. Tư vấn cho người có hành vi nguy cơ cao, người bị phơi nhiễm HIV, người
nhiễm HIV và người bệnh AIDS

1. Đinh mức kinh tế thuật 01 dịch vl

Danh mục
vãi tưl ’c ti
mtM1

2
3 M

in thônTờ4
i in

Danh mục

Gi, mm
sỔ Ghém m
Mm
Hồ dán

ma

Danh mục

M=rm T
T
mITin

tư vấn hotlinetrì đườnJ @Phí du、m
Bút bi
sỐ J1i ché1
mI- mmãm

lhòn1Kéo văn
Hồ dán

trực tiế1Nhân côn 1 7

tư vấn cá nhân tai cơ sở y tế

TIM

Đơn vi tínhm
'aliim

Định mứcmmmmmmm
M

luyến
TIM

HÔDn

0,333333

Đơn vị tính Định mức

BỘm
BỘm

Chiếc
lần

Chiếc
Chiếc
luyến

TIm
HÔ1

Mm
LỌ

0,0003 16
0,000158
0.000032m
0.000032m
M
0,013333
0,000158
0,000158
0,002000
0,020000

0,050000

Giờ 0,333333

Chiếc
Bm
Tờ

lần đổ m

0, 125000
Mmmm
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STT
6

7

8

9

10

11

12
13

14

15

16
17
18

19

20
21
22
23
24
11

1

2

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật 01 dịch vụ tư vấn nhóm tại cơ sở y tế.

Danh mụcm
Dấu tên nhân viên têy

J
1-

7
99

Mực dấu tên
đùnkhôn nướcmmmmm

tài liệu truyền thônỊKệ đụn!
Điều hòa
Giá: in A4m
sỔ li ché1mm
mãm

lhòqKéo vănm
trực tiế1Nhân côn:

trị; Điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ
sang con; Bộc lộ tình trạng nhiễm HIV cho
trẻ vị thành niên; Chăm sóc sức khỏe sinh
sản và sức khỏe tình dục cho trẻ vi thành
niên; Chuyển tiếp trẻ vị thành niên sang cơ
sở điều trị người lớn.

dựng cho Tư vấn về điều tri dl

ưầm
vãi tư t c tiếm

ml0
EMm
M- in
M
Dấu tên nhân viên y
Mực dấu tênm tay khôn!điêt khM

lây truyền HIV từ mẹ sang con
Định mức

Dhòn

Đơn vị tínhm
cái
cái

M
BỘm
cái

Chiếc
cái

Chiếc
'arri

ĩm
UyênaM
Hô1mm
b

Giờ

Giờ

Chiếc
Bm
Tờ
fô mHC

lần tha、

cái
cái
đổ mựcLi

M
B

Đinh mức
M
0.000237
Mmm
0,000047
M
0,000237M
M
M
0,008000
0.013333mmmm
Mm

0,500000

0,250000

0,020000
Mmmmm
M
M
MMm ,AI_+-
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STT
12
13

14

15
16
B
18

19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

A

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật 01 dịch vụ tư vấn cá nhân theo hình thức lưu
đôn

1

2

3

4
5

6

f
8

9
10
11

12

13

14

15

11

1

Danh mục

mE\MM
Bàn hop to

m
BiT
Tủ để dựam
Giá: in A4m
sỐ bi ché1mmmmĩ
Kéo văn lhònJ
Hồ dán

trực tiế 1Nhân côn1
7

luẩn áo nhân viên y tếmM
Thẻ nhân viên

Mực dấu tên
Chế phẩm diệt khuẩn tay khôni

Giấy in A4
Bút bi
SỔ ghi chép

Ghim dậ1

Ghim cài
Hồ dán

Nhân côn1
Nhân viên

trực tiế

tế

Định mứcmm
Mmm
Mmmmmmmmmmmm

Đơn vi tínhm
Chiếc
Chiếc
chiếc
cái
cái
cái
cái

Chiếc
!rarilEM
luVênEM
Hộ1

W
m&

LỌ

Giờ 0,050000

Chiếc 0, 125000

0,000473
1 , 100000
0,000237
0,000237
0,000050
o,010000
0,250000
0,008000
0,013333
0,000237
0,000237
0,002000
0,020000
0,050000

BỘ
Tờ
cái
cái

Lần đổ mực
lọ 500mI

Bình
graIn
Chiếc

M
Chiếc
HỘ1

W
LỌ

o,500000 I N/Giờ
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3. Định mức kinh tế - kỹ thuật 01 dịch vụ tư vấn nhóm theo hình thức lưu động

Áp dụng cho Tư vấn điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

STT
l
1

2
3

4
5

6
7

8

9
10
11

12

13

14
15

11

1

4. Định mức kinh tế - kỹ thuật 01 dịch vụ tư vấn

Áp dụng cho chủng loại Tư vấn tuân thủ điều Ữị cho người bệnh nhàn HtV

STT
l
1

2
3

4
5

6

7

8

9

10
A
12

13

14
15

16
11

1

mi
mãmi

Danh mục
Vật tư trực tiế 1

tế

tế

tế

Mực dấu tên
M mchếm tếm-m

sỐ bi ché1

mm
Hồ dán
M M

tế

cá nhân theo hình thức từ xa

Danh mục
Vãi tư trưc tiế1

immlm 7
Thẻ nhân viên

tế

M
MITm

dâ、m
Bút bim m
Kéo văn lhònỊ
Hồ dán
Nhân côn:

Ư

Đơn vị tính

Chiếc
BỘ
W
cái
cái

m
chai
raInzn
}uyênan

HỘ1

MG
Giờ

Đơn vị tính

BỒm
cái

M
BỒm

Chiếc
lần

chm

3

m A

}uyênm
HỘ

LỌ

Giờ

Định mức

0,020000
0,000076
1 , 100000
0.00001 9
Mm
o,010000
0,020000
0,008000
0,013333
0,000019
0,000019mm
0,050000

M

M
M
0,000237

Ụ,000237
0,000050
0,000047
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Phụ lục II

(Ban hành kèm theo Thông tư số... /2024/TT-BW ngày tháng năm 2024

của BỘ trưởng BỘ Y tế)

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật 03 dịch vụ:

(1) Khám lâm sàng xác định tình trạng nghiện chất dạng thuốc phiện tại cơ sở y tế;

(2) Khám lâm sàng xác định tình trạng nghiện chất kích thần tại cơ sở y tế;

(3) Khám lâm sàng xác định tình trạng nghiện cần sa tại cơ sở y tế.
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2. Định mức kinh tế - kỹ thuật 03 dịch vụ:

(1) Khám lâm sàng xác định tình trạng nghiện chất dạng thuốc phiện ngoài cơ sở y tế;

(2) Khám lâm sàng xác định tình trạng nghiện chất kích thần ngoài cơ sở y tế;

(3) Khám lâm sàng xác định tình trạng nghiện cần sa ngoài cơ sở y tế.
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3. Định mức kinh tế - kỹ thuật 03 dịch vụ:

( 1) Khám lâm sàng xác định trạng thái cai chất dạng thuốc phiện tại cơ sở y tế;

(2) Khám lâm sàng xác định trạng thái cai chất kích thần tại cơ sở y tế;

(3) Khám lâm sàng xác định trạng thái cai cần sa tại cơ sở y tế.
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4. Định mức kinh tế - kỹ thuật 03 dịch vụ:
(1) Khám lâm sàng xác định trạng thái cai chất dạng thuốc phiện ngoài cơ sở y tế;

(2) Khám lâm sàng xác định trạng thái cai chất kích thần ngoài cơ sở y tế;

(3) Khám lâm sàng xác định trạng thái cai cần sa ngoài cơ sở y tế.
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